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NGHỊ QUYẾT
Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Tổng Kiểm toán nhà nước,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 về kế hoạch kiểm toán hằng năm; trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước; quy định kiểm toán các tổ chức có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán; xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Quy định về kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước tại khoản 1 Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước
1. Trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, Kiểm toán nhà nước chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương để tránh thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, trùng lắp.
2. Dự thảo kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhà nước được gửi xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
3. Kế hoạch kiểm toán của năm sau phải được Kiểm toán nhà nước ban hành trước ngày 31 tháng 12 của năm trước đó. Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành được công khai theo quy định.

Điều 3. Quy định việc trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước; quyết định phân bổ ngân sách trung ương; quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước 
1. Nội dung ý kiến của Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước:
a) Về đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các giải pháp để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hiện hành; việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước (nếu có);

b) Về các căn cứ lập, việc tuân thủ quy định lập dự toán, tính khả thi của dự toán ngân sách nhà nước: dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách nhà nước; cân đối ngân sách nhà nước; 
c) Về tính khả thi của các giải pháp nhằm hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm sau;
d) Những số liệu, chỉ tiêu cần điều chỉnh, bổ sung.

2. Nội dung ý kiến của Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định phân bổ ngân sách trung ương:
a) Về các căn cứ lập, việc tuân thủ quy định lập phương án phân bổ ngân sách trung ương; tính đúng đắn, hợp lý về dự toán chi ngân sách theo các lĩnh vực, theo các nội dung chi, theo các đơn vị dự toán ở trung ương; 

b) Về căn cứ, cơ sở xác định số bổ sung cân đối ngân sách địa phương đối với năm đầu thời kỳ ổn định, số bổ sung có mục tiêu chương trình, dự án cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hàng năm;
c) Những số liệu, chỉ tiêu cần điều chỉnh, bổ sung.

3. Nội dung ý kiến của Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia:
a) Sự đáp ứng tiêu chí xác định chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia;

b) Sự cần thiết đầu tư chương trình, dự án;

c) Việc tuân thủ các quy định của pháp luật;

d) Sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành;

đ) Nguồn vốn, khả năng cân đối, khả năng thu hồi vốn và trả nợ vốn vay, đánh giá khả năng hiệu quả, tính khả thi, tác động của dự án đối với kinh tế xã hội, môi trường vùng ảnh hưởng.
4. Trình tự thực hiện:

a) Chính phủ gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định, đồng thời gửi cho Kiểm toán nhà nước. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Kiểm toán nhà nước được mời tham dự các cuộc họp do Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; 
b) Chính phủ gửi hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia của Chính phủ đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định, đồng thời gửi cho Kiểm toán nhà nước;
c) Chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội ý kiến của Kiểm toán nhà nước đối với báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.
Điều 4. Quy định nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước tại khoản 3 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 58 của Luật Kiểm toán nhà nước 
1. Thông tin, tài liệu đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước phục vụ nội dung cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước bao gồm cả bản in ra giấy và dữ liệu điện tử. 
2. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cùng với Kiểm toán viên nhà nước truy cập các phần mềm ứng dụng của đơn vị để Kiểm toán viên nhà nước khai thác, thu thập thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định.

3. Đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan và đầy đủ của tài liệu, thông tin, dữ liệu điện tử cung cấp cho Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước.

Điều 5. Quy định kiểm toán các tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán tại Điều 4, Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước
Tổ chức, đơn vị có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán quy định tại Điều 4 và Điều 55 của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, bao gồm: Tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các tổ chức khác có quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Điều 6. Quy định xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước tại Điều 71 của Luật Kiểm toán nhà nước 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi pháp pháp luật về kiểm toán nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
2. Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

3. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức;
b) Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; 
c) Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan có quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày …..

	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân
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